	TRƯỜNG MN ĐẠI BÌNH
	


DANH SÁCH TRẺ ĐƯỢC HỖ TRỢ SỮA
Theo Nghị quyết 86/2025/NQ-HĐND tỉnh Quảng Ninh
	STT
	Họ và tên trẻ
	Ngày sinh
	Lớp
	Địa chỉ 
	Họ tên bố (mẹ)
	Số điện thoại
	Ghi chú (dị ứng, không uống…)

	1
	Đinh Thiên An
	23/07/2023
	NT 24-36T NC
	Thôn Làng Ruộng - xã Đầm Hà
	Đặng Thị Liễu
	0359648983
	

	2
	Lê Thảo Anh
	13/1/2023
	NT 24-36T NC
	Thôn Nhâm Cao - xã Đầm Hà
	Nguyễn Thị Loan
	0332090226
	

	3
	Đinh Xuân Bách
	25/7/2023
	NT 24-36T NC
	T. Đồng Mương- xã Đầm Hà
	Trần T.Thanh  Huyền
	0984732930
	

	4
	Phạm Thanh Bình
	03/09/2023
	NT 24-36T NC
	Thôn Bình Minh - xã Đầm Hà
	Vi Thị Trang
	0973541078
	

	5
	Phạm Quốc Anh Khoa
	20/9/2023
	NT 24-36T NC
	Thôn Nhâm Cao - xã Đầm Hà
	Dín Thị Hoàng
	0332489967
	

	6
	Tạ Hữu Minh
	30/3/2023
	NT 24-36T NC
	Thôn Tân Hợp- Quảng Tân
	Hoàng Thị Hồng
	0324956323
	

	7
	Tằng Qúy lợi
	03/03/2023
	NT 24-36T NC
	Thôn Đồng Tâm, Quảng Tân
	ChíuTài Múi
	0392804560
	

	8
	Hoàng Khánh Quỳnh
	19/03/2023
	NT 24-36T NC
	Thôn Đồng Tâm- xã Quảng Tân
	Phạm Thị Hảo
	0973553450
	

	9
	Vũ Thị Ánh Tuyết
	19/05/2023
	NT 24-36T NC
	Thôn Nhâm Cao - xã Đầm Hà
	Đinh Thị Lan
	033454256
	

	10
	Tô  Nguyễn Anh Thư
	29/4/2023
	NT 24-36T NC
	Thôn Bình Minh - xã Đầm Hà
	Nguyễn Thị Liên
	0823026956
	

	11
	Tô Huyền Thương
	10/5/2023
	NT 24-36T NC
	Thôn Nhâm Cao - xã Đầm Hà
	Lê Thị Hương
	0825025989
	

	12
	Nguyễn Thanh Trúc
	03/03/2023
	NT 24-36T NC
	T. Xóm Khe - Xã Đầm Hà
	Chu Ngọc Sơn Trà
	0357336705
	

	13
	Nguyễn Ngọc Như Ý
	31/5/2023
	NT 24-36T NC
	T. Xóm Khe - Xã Đầm Hà
	Đinh Thị Thùy
	0335373760
	

	14
	Lê Thị Ngọc Ánh
	19/06/2023
	NT 24-36T NC
	T.An sơn -xã QuảngTân
	Vòong Thị Hòa
	0392804560
	

	15
	Phạm Anh Thư
	25/11/2023
	NT 24-36T NC
	T. Nhâm cao - xã Đầm Hà
	Phạm Thị Nga
	0392804560
	

	16
	Lỷ Thị Châm
	26/12/2023
	NT 24-36T NC
	T.Đồng Tâm-Quảng Tân
	Lỷ Tài Múi
	0392804560
	

	17
	Nguyễn Bảo Hân
	26/12/2023
	NT 24-36T NC
	T. Xóm Khe - xã Đầm Hà
	Linh Thị Nhung
	0392804560
	

	18
	Hà Ngọc Ánh
	29/12/2023
	NT 24-36T NC
	T. Đồng Mương-xã Đầm Hà
	Lý Thị Khoa
	0392804560
	

	19
	Tô Bảo Long
	27/11/2023
	NT 24-36T NC
	Thôn Nhâm Cao- xã Đầm Hà
	Phạm Thị Hhuyền Trang
	0392804560
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[bookmark: _GoBack]                                                                                                                                                      [image: ]
                                                                                                                                               Tô Thị Thanh Hương
	
	







image1.png




